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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10  

năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 

năm 2018 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; số 24/2021/NĐ-CP 

ngày 23 tháng 3 năm 2021 quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và 

giáo dục phổ thông công lập; 

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân 

luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025"; 

 Căn cứ các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quyết định số 

44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 7 năm 2008 về ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp; Văn bản hợp nhất 

số 03/VBHN-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2019 ban hành Quy chế tuyển sinh 

trung học cơ sở và trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 

32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 ban hành Điều lệ trường trung 

học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư  

số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 ban hành quy chế và tổ chức 

hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên; Thông tư số 01/2023/TT-

BGDĐT ngày 06 tháng 01 năm 2023 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; Thông tư số 

05/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2023 ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên; 

Căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị Giao ban tuần 

16/2023 ngày 10 tháng 4 năm 2023 (Thông báo số 1247/TB-VPUB ngày 13 

tháng 4 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh); 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số     

24/TTr-SGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2023. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt tổng số chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-

2024 là 10.324/12.334 học sinh lớp 9, trong đó: 

- Chỉ tiêu vào lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hoà: 10 

lớp chuyên, 350 học sinh (Chiếm tỷ lệ 2,8%).  

- Chỉ tiêu vào lớp 10 các trường Trung học phổ thông: 179 lớp, 7.339 học 

sinh (Chiếm tỷ lệ 59,5%). 

- Chỉ tiêu vào lớp 10 các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên và trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Hà 

Nam: 34 lớp, 1.530 học viên (Chiếm tỷ lệ 12,4%). 

- Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông Nguyễn Tất Thành: 05 lớp, 175 học sinh (Chiếm tỷ lệ 1,4%). 

- Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông MENSA: 3 lớp, 75 học sinh (Chiếm tỷ lệ 0,6%). 

- Dự kiến chỉ tiêu liên kết tuyển sinh lớp 10 giữa trung tâm Giáo dục 

thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp: 855 học sinh (Chiếm tỷ lệ 6,9%). 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể vào lớp 10 các trường trung học phổ thông 

công lập của tỉnh 

STT Đơn vị Số lớp Số học sinh 
Số học 

sinh/lớp 

I Trường THPT Chuyên Biên Hòa 10 350 35 

II 
Trường THPT công lập của tỉnh  

(Không chuyên) 
179 7.339 

 

1 THPT A Bình Lục 9 369 41 

2 THPT B Bình Lục 9 369 41 

3 THPT C Bình Lục 9 369 41 

4 THPT Nguyễn Khuyến 6 246 41 

5 THPT A Duy Tiên 9 369 41 

6 THPT B Duy Tiên 9 369 41 

7 THPT Nguyễn Hữu Tiến 6 246 41 

8 THPT A Kim Bảng 8 328 41 
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STT Đơn vị Số lớp Số học sinh 
Số học 

sinh/lớp 

9 THPT B Kim Bảng 9 369 41 

10 THPT C Kim Bảng 8 328 41 

11 THPT Lý Thường Kiệt 7 287 41 

12 THPT Lý Nhân 12 492 41 

13 THPT Bắc Lý 8 328 41 

14 THPT Nam lý 8 328 41 

15 THPT Nam Cao 6 246 41 

16 THPT A Phủ Lý 11 451 41 

17 THPT B Phủ Lý 11 451 41 

18 THPT C Phủ Lý 6 246 41 

19 THPT A Thanh Liêm 9 369 41 

20 THPT B Thanh Liêm 8 328 41 

21 THPT C Thanh Liêm 6 246 41 

22 THPT Lê Hoàn 5 205 41 

 Tổng cộng (I+II) 189 7.689  

 2. Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể vào lớp 10 tại các trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và trung tâm Giáo dục thường xuyên 

- Hướng nghiệp tỉnh Hà Nam 
    

Stt Đơn vị 
Số lớp Số 

học viên 

Số 

học viên/lớp 

1 TT GDNN - GDTX huyện Bình Lục 4 180 45 

2 TT GDNN - GDTX thị xã Duy Tiên 10 450 45 

3 TT GDNN - GDTX huyện Kim Bảng 6 270 45 

4 TT GDNN - GDTX huyện  Lý Nhân 7 315 45 

5 TT GDNN - GDTX huyện Thanh Liêm 4 180 45 

6 TT GDTX-HN tỉnh Hà Nam 3 135 45 

 
CỘNG 34 1.530 

 



4 

 

 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Giáo 

dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Hà Nam; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn 

vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Báo HN, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh; 

- VPUB: CPVP, TH, VXNV(3); 

- Lưu: VT, VXNV(Dần) 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
   
 

 
 
 

Trần Xuân Dưỡng 
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